BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

CÔNG NGHỆ SẴN SÀNG CHUYỂN GIAO
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức: …………………….……...…………………………………………………….

2. Địa chỉ : ………………………………………….………………….………………………..

3. Điện thoại: ………………..…    Fax: ………….…………… Website:……………………..
4. Loại hình:      FORMCHECKBOX 
 Công lập
          FORMCHECKBOX 
 Tư nhân
               FORMCHECKBOX 
 Có vốn nước ngoài
5. Lĩnh vực hoạt động chính:………………………...………………………….………………

……………………………………………………………..…………………………………

6. Nhân lực:  Tổng số ……...  (người), Trong đó: 
TS:……..…(người), ThS:……..…(người), ĐH:……..…(người), Khác:…….….…(người).

PHẦN II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 
7. Tên công nghệ (quy trình/thiết bị/sản phẩm): ……………………………………………
8. Công nghệ thuộc lĩnh vực: …………………………..………………………………….
9. Công nghệ thuộc quốc gia:  ……………………………………………………………..
10. Tính mới hoặc ưu việt của công nghệ: …………………………………………………..
11. Phạm vi ứng dụng:……………………………………………………………………….
12. Mô tả chi tiết về Công nghệ/Qui trình công nghệ (mô tả hoặc có file tài liệu kèm theo): 

13. Thông số kỹ thuật:……………………………………………………………………..
14. Khả năng ứng dụng:……………………………………………………………………
  FORMCHECKBOX 
 Đã có ứng dụng. 
Ứng dụng tại: 

  FORMCHECKBOX 
 Chưa. 
Công nghệ có khả năng ứng dụng tại:

15. Tác động môi trường: 
 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất sạch hơn (Cleaner production)

 FORMCHECKBOX 
  Tiết kiệm năng lượng (Energy efficiency)

 FORMCHECKBOX 
  Tái chế chất thải (Waste utilization)

 FORMCHECKBOX 
  Không tác động đến môi trường (Not applicable)

 FORMCHECKBOX 
  Khác (Other)
16. Tình trạng phát triển công nghệ:

 FORMCHECKBOX 
  Ý tưởng (idea)

 FORMCHECKBOX 
  Thiết kế (Design)

 FORMCHECKBOX 
  Mẫu quy mô phòng thí nghiệm (Laboratory Model)

 FORMCHECKBOX 
  Sản xuất thử (Pilot Plan)

 FORMCHECKBOX 
  Thử nghiệm thương mại hóa (Commercial Prototype)

 FORMCHECKBOX 
  Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi (Fully Commercialize)

17. Thông tin về SHTT

 FORMCHECKBOX 
  Nộp đơn đăng ký              Số đơn:

  Ngày nộp:

 FORMCHECKBOX 
  Đã được cấp sáng chế       Số:  

      Ngày cấp:

 FORMCHECKBOX 
  Giải pháp hữu ích              Số:  

      Ngày cấp:
 FORMCHECKBOX 
  Kiểu dáng công nghiệp

 FORMCHECKBOX 
  Nhãn hiệu

 FORMCHECKBOX 
  Chưa đăng ký
18. Hình thức chuyển giao (Transfer Term):

 FORMCHECKBOX 
  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant)

 FORMCHECKBOX 
  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply)

 FORMCHECKBOX 
  Tư vấn (Consultancy)

 FORMCHECKBOX 
  Liên doanh (Joint Venture)

 FORMCHECKBOX 
  Dịch vụ kỹ thuật (Technical Services)

 FORMCHECKBOX 
  Li-xăng công nghệ (Technology Licensing)

 FORMCHECKBOX 
  Tìm kiếm các đối tác (Research Partnerships)

 FORMCHECKBOX 
  Hình thức khác. Cụ thể:
19. Các thông tin/yêu cầu khác của chủ sở hữu (nếu có): 
20. Ước tính giá công nghệ (do chủ sở hữu ước tính):  ............triệu đồng.

	Người điền phiếu:

Họ và tên:.........................................................

Vị trí công tác: …………………….…………

Điện thoại:........................................................

E-mail:..............................................................
	.........., ngày....... tháng...... năm 2016
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




















































































































































































































































Phiếu sô: 02/2016
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